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I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời 
đúng nhất: 

Câu 1. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi 

là: 
A. Vạn Lý Trường Thành.   B. Ngọ Môn. 
C. Tử Cấm Thành.                        D. Luỹ Trường Dục. 

Câu 2. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào? 
A. Thủ công nghiệp. B. Nông nghiệp. C. Thương nghiệp. D. Mậu dịch hàng hải. 
Câu 3.Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là: 
A. 365 ngày 6 giờ  B. 30 ngày  C. 6 tháng  D. 24 giờ 
Câu 4. Địa điểm nào sau đây có 6 tháng là ngày, 6 tháng là đêm? 
A. Xích đạo  B. Chí tuyến  C. Vòng cực  D. Cực 
Câu 5. Cấu tạo bên trong của Trái đất gồm mấy lớp? 
A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 
Câu 6. Trạng thái của lớp vỏ Trái Đất là: 
A. rắn chắc     B. từ quánh dẻo đến lỏng   
C. lỏng bên ngoài, rắn chắc bên trong D. lỏng 
Câu 7. Người Đra-vi-a (những người bản địa, da màu) thuộc đẳng cấp nào theo chế độ đẳng 
cấp Vác-na? 
A. Tăng lữ - Quý tộc    B. Vương công – Vũ sĩ 
C. Người bình dân    D. Những người có địa vị thấp kém 
Câu 8. Theo em chữ viết của các cư dân Phương Đông cổ đại ra đời xuất phát từ nhu cầu? 
A. Nhu cầu trao đổi    B. Phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị 
C. Ghi chép và lưu giữ thông tin  D. Phục vụ giới quý tộc 
Câu 9. Tại sao lại gọi lịch của các cư dân ở các quốc gia cổ đại Phương Đông là “nông lịch”? 
A. Do nông dân sáng tạo ra   B. Đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp 
C. Dựa vào sự chuyển động của mặt trăng D. Dựa vào kinh nghiệm canh tác lúa nước. 
Câu 10. Tại sao nhà nước ở Ai Cập và Lưỡng Hà được cho là thường ra đời sớm? 
A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi 
B. Do nhu cầu sinh sống và phát triển thương nghiệp. 
C. Do nhu cầu phát triển kinh tế và nâng cao đời sống. 
D. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa. 
Câu 11. Các vật thể ở bán cầu Bắc khi chuyển động bị lệch hướng như thế nào, nếu nhìn 
xuôi theo hướng chuyển động của vật thể? 
A. Lệch về phía trên    B. Lệch sang phải 
C. Lệch sang trái    D. Lệch xuống phía dưới 
Câu 12. Trong quá trình chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 
là: 
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A. 27023’  B. 33066’  C. 23027’  D. 66033’ 

Câu 13. Các con sông lớn cung cấp nguồn nước dồi dào, bồi tụ nên nhiều đồng bằng phù sa 

màu mỡ… là điều kiện tự nhiên thuận lợi để cư dân Trung Quốc cổ đại phát triển ngành 

kinh tế nào dưới đây? 
A. Thủ công nghiệp. B. Thương nghiệp. C. Nông nghiệp. D. Mậu dịch hàng hải. 
Câu 14. Theo quy ước đầu bên trái vĩ tuyến gốc là hướng nào? 
A. Bắc   B. Nam  C. Đông  D. Tây 
Câu 15. Người Trung Quốc cổ đại viết chữ trên: 
A. đất sét, gỗ.     B. mai rùa, thẻ tre, gỗ. 
C. giấy Pa-pi-rút, đất sét    D. gạch nung, đất sét. 
Câu 16. Trên quả Địa cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến (nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10)  
A. 180   B. 181   C. 360   D.90 
II. Tự luận: (6,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy trình bày các hệ quả chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời? 
Câu 2: (1 điểm) Một trận bóng đá tổ chức tại Anh vào lúc 18h ngày 15/12/2022. Hỏi đài truyền 
hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trận bóng này trên kênh VTV3 vào lúc mấy giờ, ngày, 
tháng, năm nào? 
Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao trong Hệ Mặt Trời chỉ có Trái Đất tồn tại sự sống? 
Câu 4: (1,5 điểm) Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại có những thuận lợi và khó khăn 
gì đối với sự hình thành và phát triển của nền văn minh ở đây? 
Câu 5: (1 điểm) So sánh những điểm giống và khác nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La 
Mã cổ đại? 
Câu 6: (0,5 điểm) Theo em, những thành tựu văn hóa nào của Trung Quốc trao truyền lại đến ngày 
nay? 
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